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I. TRẮC NGHIỆM: (7 diểm)

Câu 1:  Chế độ phong kiến Trung Quốc được xác lập từ thời

A. Nhà Hạ   
B. Nhà Hán
C. Nhà Tần
D. Nhà Đường.
Câu 2:  Thứ hàng hóa quan trọng bậc nhất mà các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô-ma mua về là

A. nô lệ.                 
B. đồ mĩ nghệ.           

C. đồ gốm.                 
D. dầu ô liu.
Câu 3: Người Hi Lạp biết được Trái Đất có hình quả cầu tròn là nhờ 

A. buôn bán.                  
B. đi biển.          

C. quan sát thiên văn
D. sản xuất nông nghiệp.         
Câu 4:  Chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đến đỉnh cao vào thời

A. Nhà Đường 
B. Nhà Tần
C. Nhà Hán
D. Nhà Hạ   
Câu 5:  Giai cấp địa chủ ở Trung Quốc được hình thành từ 

A. Quan lại và một số nông dân giàu có. 

B. Quý tộc và tăng lữ 

C. Quan lại, quý tộc, tăng lữ

D. Quan lại 
Câu 6:  Lực lượng sản xuất chính trong xã hội cổ đại phương Đông là 

A. thợ thủ công. 
B. thương nhân.
C. nông dân công xã
D. nô lệ. 
Câu 7:  Nền kinh tế chính của các quốc gia cổ đại phương Tây là

A. thương nghiệp.     

B. thủ công nghiệp và thương nghiệp.     

C. nông nghiệp.

D. chăn nuôi.
Câu 8:  Chế độ ruộng đất tiến bộ dưới thời nhà Đường được gọi là

A. Chế độ lộc điền   
B. Chế độ quân điền.

C. Chế độ tịch điền               
D. Chế độ lĩnh canh.   
Câu 9:  Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành đầu tiên ở đâu?

A. Lưu vực các con sông lớn.
B. Ven bờ biển.

C. Ở vùng trung du.
D. Vùng núi và cao nguyên
Câu 10:  Ở Trung Quốc, khi nông dân bị mất ruộng, trở nên nghèo túng, phải nhận ruộng của địa chủ cày cấy gọi là

A. Nông nô. 
B. Nông dân làm thuê.        

C. Nông dân lĩnh canh. 
D. Nông dân tự canh.         
Câu 11:  Nhà nước cổ đại phương Tây mang tính chất 

A. chuyên chế cổ đại.              
B. dân chủ cổ đại. 

C. dân chủ chủ nô.                  
D. độc tài quân sự
Câu 12:  Thành phần nào sau đây không phải là nô lệ trong xã hội cổ đại phương Đông? 

A. Nông dân nghèo không trả được nợ 

B. Tù binh của chiến tranh     

C. Người hầu hạ trong nhà quí tộc    

D. Nông dân công xã. 
Câu 13:  Ngành khoa học ra đời sớm nhất gắn liền với nhu cầu sản xuất nông nghiệp của các cư dân cổ đại phương Đông là

A. chữ viết và lịch pháp.

B. lịch pháp và thiên văn học.       

C. chữ viết.        

D. toán học.       
Câu 14:  Được gọi là xã hội chiếm nô, xã hội có phải có đặc trưng tiêu biểu nhất là gì? 

A. Chủ nô buôn bán, bắt bớ nô lệ. 

B. Chủ nô chiếm nhiều nô lệ. 

C. Xã hội chỉ có hoàn toàn chủ nô và nô lệ. 

D. Xã hội chủ yếu dựa trên lao động của nô lệ, bóc lột nô lệ. 
Câu 15:  Ngày nay, con người hiểu biết phần nào lịch sử thế giới cổ đại nhờ vào 

A. chữ viết.           
B. truyền thuyết.

C. các tài liệu lưu trữ.
D. công trình kiến trúc.
Câu 16:  Đâu là những đóng góp lớn lao của Trung Quốc cho nền văn minh nhân loại?

A. Đóng tàu, chế tạo súng.

B. Thuốc nhuộm, thuốc in.   

C. Kĩ thuật luyện đồ kim loại.                          

D. Giấy, kĩ thuật in, la bàn, thuốc súng.
Câu 17:  Triều đại nào là triều đại ngoại tộc của chế độ phong kiến Trung Quốc?

A. Triều Đường.
B. Triều Thanh.

C. Triều Tống        
D. Triều Minh.
Câu 18:  Nền văn hóa cổ đại Hi Lạp và Rô – ma hình thành và phát triển không dựa trên cơ sở nào?

A. Hoạt động thương mại rất phát triển.

B. Nền sản xuất thủ công nghiệp phát triển cao.

C. Thể chế dân chủ tiến bộ.

D. Nghề nông trồng lúa tương đối phát triển.    
Câu 19:  Đặc trưng kinh tế nổi bật của các quốc gia cổ đại phương Đông là 

A. làm đồ gỗ, dệt vải 
B. chăn nuôi gia súc.

C. buôn bán giữa các vùng. 
D. nông nghiệp lúa nước.
Câu 20:  Mầm móng quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa xuất hiện dưới triều đại nào ở Trung Quốc? 

A. Nhà Tống
B. Nhà Thanh 
C. Nhà Minh
D. Nhà Đường.        
Câu 21:  Sự ra đời hệ thống chữ cái của cư dân Địa Trung Hải có ý nghĩa gì đối với văn minh nhân loại?

A. Là một phát minh và cống hiến lớn lao.            

B. Giúp lưu trữ kinh nghiệm sản xuất.

C. Thể hiện tài năng sáng tạo của con người.            

D. Giúp lưu trữ thành tựu văn hóa.
II. TỰ LUẬN ( 3 điểm)

Câu 1 (1 điểm) : Trình bày sự ra đời của khoa học ở các quốc gia cổ đại Hi Lạp và Rô ma?
Câu 2 ( 2 điểm): Tại sao nói: Đến thời cổ đại Hi Lạp và Rô ma, những hiểu biết của con người về khoa học mới thật sự trở thành khoa học?
------ HẾT ------
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